
STT KHỐI LỚP NGÀY SINH

1 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 6A1 0942700955 nguyenngoc.htk@gmail.com Nữ 25/06/1984

2 NGUYỄN THỊ LAN 6A2 0848279236 nguyenthilan21101977@gmail.com Nữ 21/10/1977

3 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 6A3 0986367605 cogiao_no@yahoo.com Nữ 09/04/1985

4 DƯƠNG THANH UYÊN 6A4 0946866378 thanhuyen.nvan.edu@gmail.com Nữ 10/02/1983

5 LÊ THỊ THẢO 6A5 0905936123 lethao.htk80@gmail.com Nữ 10/10/1980

6 HỒ XUÂN TRUNG THÀNH 6A6 0941669869 hothanh@gmail.com Nam 22/02/1984

7 NGUYỄN THỊ THẢO 7A1 0976320929 quangnamvn5@gmail.com Nữ 10/09/1981

8 NGUYỄN VĂN THÀNH 7A2 0942403797 thanhnguyenv987@gmail.com Nam 20/10/1981

9 LÊ DUY TRÍ 7A3 0353200653 hanho10103@gmail.com Nam 10/01/1985

10 TRẦN THỊ HOA 7A4 0905057056 tranhoahtk@gmail.com Nữ 11/12/1978

11 HUỲNH THỊ THANH XUÂN 7A5 0385833313 xuanluom38@gmail.com Nữ 07/04/1979

12 BÙI THỊ ÁI MY 7A6 0966893153 aimyhtk@gmail.com Nữ 23/01/1988

13 ĐINH THUÝ HẰNG 7A7 0906442997 hangly.hkt@gmail.com Nữ 20/09/1984

14 LƯƠNG NGỌC MINH 7A8 0898375915 hongminh7272@gmail.com Nữ 25/06/1972

15 HỒ THỊ UYÊN PHƯƠNG 8A1 0935068986 uyenphuonghtk@gmail.com Nữ 24/04/1986

16 TRẦN TƯƠI 8A2 0975863457 trantuoi36@yahoo.com.vn Nam 15/01/1962

17 PHẠM THỊ HỒNG MINH 8A3 0964122399 lnminh75@gmail.com Nam 01/05/1975

18 THIỀU THỊ MỸ LỆ 8A4 0917809330 thieumyle@gmail.com Nữ 13/10/1975

19 HOÀNG THỊ NGUYỆT 8A5 0935998616 hoangnguyet85htk@gmail.com Nữ 26/06/1985

20 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 8A6 0986649878 saubo2010@gmail.com Nữ 02/09/1987

21 TẠ THỊ ANH PHONG 8A7 0935856619 congame39@gmail.com Nữ 30/09/1981

22 LÊ THỊ SỞ 9A1 0989444255 lethiso.htk@gmail.com Nữ 06/12/1983

23 TRẦN THỊ TỐ TRINH 9A2 0364948949 trantotrinh42krp@gmail.com Nữ 04/03/1980

24 NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ 9A3 0935523364 bichha1980htkdl@gmail.com Nữ 07/08/1980

25 TRẦN THỊ LIÊN 9A4 0936809667 lientranthi77@gmail.com Nữ 10/10/1977

26 LÊ THỊ THANH THỦY 9A5 0369933612 thuylethi.eaphe@gmail.com Nữ 12/07/1977

27 TÔ THỊ LIÊN 9A6 0326948809 tothilien2812@gmail.com Nữ 16/12/1980

28 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 9A7 0905616919 thanhtam.vatly@gmail.com Nữ 01/05/1968
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THÔNG TIN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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